
TT Mã SV Họ và tên Mã lớp Chưa nộp Ghi chú

CQ ĐHCQ Chuẩn

1 16022215 Nguyễn Hữu Phúc K61TT-MMT 6.973.000 Cấm thi

2 16022222 Trần Ngọc Tân K61TT-MMT 4.771.000 Cấm thi

3 16022424 Nguyễn Thanh Bình K61TT-MMT 4.771.000 Cấm thi

4 17020093 Phạm Anh Tuấn K62CNTT 2.569.000 Cấm thi

5 17020223 Nguyễn Văn Thể K62CHKT 3.670.000 Cấm thi

6 17020469 Hoàng Văn Tuyển K62CĐT 1.101.000 Cấm thi

7 17020480 Hoàng Đức Hùng K62KTĐT 2.569.000 Cấm thi

8 17020657 Nguyễn Vũ Tùng Dương K62CNTT 2.569.000 Cấm thi

9 17020732 Hà Đức Hiệp K62CNTT 2.569.000 Cấm thi

10 17020756 Hoàng Đình Hoan K62CNTT 5.505.000 Cấm thi

11 17020828 Nguyễn Đình Khải K62CNTT 7.707.000 Cấm thi

12 17020834 Nguyễn Công Khánh K62CNTT 4.771.000 Cấm thi

13 17020855 Ngọc Văn Linh K62CNTT 15.414.000 Cấm thi

14 17021131 Cao Thế Vinh K62CNTT 3.303.000 Cấm thi

15 17021152 Lê Hữu Đạt K62CNNB 3.303.000 Cấm thi

16 17021163 Kiều Nhật Long K62CNNB 2.569.000 Cấm thi

17 17021173 Lê Quang Hưng K62HTTT 1.835.000 Cấm thi

18 17021437 Trịnh Xuân Quỳnh K62VLKT 1.101.000 Cấm thi

19 18020019 Thái Phi Hoàng K63CNTT 1.468.000 Cấm thi

20 18020045 Nguyễn Văn Ngọc K63CNTT 4.771.000 Cấm thi

21 18020156 Trần Đức Anh K63MT-R 3.670.000 Cấm thi

22 18020181 Đỗ Thị Kim ánh K63CHKT 1.170.000 Cấm thi

23 18020253 Nguyễn Quốc Cường K63MT-R 5.872.000 Cấm thi

24 18020261 Nguyễn Cao Cường K63CNTT 1.537.000 Cấm thi

25 18020303 Nguyễn Văn Điệp K63KTCĐT 8.235.000 Cấm thi

26 18020360 Vũ Tiến Dũng K63HKVT 2.271.000 Cấm thi

27 18020363 Uông Việt Dũng K63MT-R 2.271.000 Cấm thi

28 18020369 Phạm Mạnh Dũng K63CNTT 3.303.000 Cấm thi

29 18020377 Hoàng Trung Dũng K63CNTT 3.670.000 Cấm thi

30 18020384 Trần Quốc Dũng K63CNTT 3.739.000 Cấm thi

31 18020388 Phạm Nhật Dương K63VLKT 3.670.000 Cấm thi

32 18020404 Cao Ngọc Dương K63KTXD 3.670.000 Cấm thi

33 18020413 Lê Quang Duy K63CNTT 1.170.000 Cấm thi

34 18020419 Nguyễn Hùng Duy K63CNTT 6.239.000 Cấm thi

35 18020438 Nguyễn Văn Hà K63HKVT 5.071.000 Cấm thi

36 18020453 Phạm Ngọc Hải K63CNTT 2.569.000 Cấm thi

37 18020531 Phạm Văn Hoan K63CNTT 1.468.000 Cấm thi

38 18020547 Võ Việt Hoàng K63KTCĐT 3.736.000 Cấm thi

39 18020669 Bùi Xuân Khải K63CNTT 4.106.000 Cấm thi

40 18020701 Bùi Quốc Khánh K63VLKT 2.202.000 Cấm thi

41 18020714 Lê Bỉnh Khiêm K63CNTT 3.670.000 Cấm thi

42 18020723 Đoàn Trọng Khôi K63CNTT 3.670.000 Cấm thi
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43 18020749 Đỗ Xuân Lâm K63CNTT 4.771.000 Cấm thi

44 18020809 Nguyễn Đình Long K63KTXD 3.670.000 Cấm thi

45 18020882 Đặng Sỹ Mạnh K63CHKT 4.035.220 Cấm thi

46 18020920 Nguyễn Văn Nam K63CNTT 1.101.000 Cấm thi

47 18020925 Nguyễn Thành Nam K63CNTT 4.771.000 Cấm thi

48 18020930 Nguyễn Duy Nam K63CNTT 3.670.000 Cấm thi

49 18021011 Vũ Thế Phúc K63VLKT 3.670.000 Cấm thi

50 18021086 Lương Thái Sơn K63CNTT 3.303.000 Cấm thi

51 18021094 Phạm Thanh Sơn K63CHKT 1.170.000 Cấm thi

52 18021154 Phạm Văn Thắng K63CHKT 6.239.000 Cấm thi

53 18021164 Tạ Minh Thắng K63KTXD 3.005.000 Cấm thi

54 18021197 Nguyễn Trọng Thảo K63CNTT 2.569.000 Cấm thi

55 18021200 Quyền Đình Thạo K63CHKT 6.972.220 Cấm thi

56 18021253 Phạm Ngọc Thuận K63CNTT 3.670.000 Cấm thi

57 18021324 Nguyễn Ngọc Trung K63CNTT 4.404.000 Cấm thi

58 19020087 Nguyễn Quốc Trung K64CNTT 3.670.000 Cấm thi

59 19020246 Ngô Quang Đạt K64CNTT 5.872.000 Cấm thi

60 19020270 Hoàng Đức Giang K64CNTT 2.271.000 Cấm thi

61 19020313 Trần Văn Hùng K64CNTT 7.340.000 Cấm thi

62 19020336 Phan Đăng Khoa K64CNTT 6.973.000 Cấm thi

63 19020398 Bùi Quang Quân K64CNTT 8.808.000 Cấm thi

64 19020399 Phan Anh Quân K64CNTT 4.473.000 Cấm thi

65 19020491 Nguyễn Hữu An K64MT-RB 6.239.000 Cấm thi

66 19020494 Trần Nam Anh K64MT-RB 6.239.000 Cấm thi

67 19020508 Dương Bình Cương K64MT-RB 3.005.000 Cấm thi

68 19020510 Chu Việt Cường K64MT-RB 4.473.000 Cấm thi

69 19020534 Nguyễn Văn Duy K64MT-RB 7.409.000 Cấm thi

70 19020541 Nguyễn Hoàng Hiệp K64MT-RB 3.739.000 Cấm thi

71 19020632 Nguyễn Thiêm K64MT-RB 3.372.000 Cấm thi

72 19020650 Nguyễn Mạnh Tuấn K64MT-RB 6.973.000 Cấm thi

73 19020869 Hoàng Tiệp Trường K64CHKT 6.973.000 Cấm thi

74 19020901 Phan Xuân Đức K64KTXD 4.404.000 Cấm thi

75 19020989 Vũ Xuân Trường K64KTXD 3.278.000 Cấm thi

76 19020995 Nghiêm Xuân Việt K64KTXD 5.505.000 Cấm thi

77 19021145 Ngô Việt Anh K64HKVT 5.138.000 Cấm thi

78 19021161 Nguyễn Trọng Hoàng K64HKVT 5.505.000 Cấm thi

79 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng K64HKVT 6.606.000 Cấm thi

80 19021570 Quách Văn Sơn K64CNNN 5.207.000 Cấm thi

81 19021629 Đỗ Minh Tiến K64KTĐK-TĐH 4.106.000 Cấm thi

82 20020272 Hoàng Minh Quân K65CNTTNB 3.739.000 Cấm thi

83 20020345 Vi Văn Cường K65MTRB 6.239.000 Cấm thi

84 20020518 Nguyễn Hữu Đạt K65CNNN 7.340.000 Cấm thi

85 20020526 Nguyễn Vũ Minh Hiếu K65CNNN 4.771.000 Cấm thi

86 20020530 Đinh Duy Hùng K65CNNN 3.567.000 Cấm thi

87 20020650 Nguyễn Đình Đức K65MTRB 3.670.000 Cấm thi

88 20020752 Nguyễn Hoàng Anh K65VLKT 5.138.000 Cấm thi

89 20020769 Nguyễn Duy Dự K65VLKT 3.739.000 Cấm thi

90 20020805 Ngô Văn Khải K65VLKT 6.239.000 Cấm thi
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91 20020976 Vũ Xuân Dương K65KTXD 3.005.000 Cấm thi

92 20021030 Nguyễn Trọng Phú K65KTXD 5.504.220 Cấm thi

93 20021031 Vũ Đức Phú K65KTXD 5.505.000 Cấm thi

94 20021066 Cao Cự Toàn K65KTXD 6.239.000 Cấm thi

95 20021225 Phạm Khả Chiến K65HKVT 2.202.000 Cấm thi

96 20021226 Nguyễn Đức Duy K65HKVT 7.340.000 Cấm thi

97 20021229 Chu Văn Đức K65HKVT 7.340.000 Cấm thi

98 21020138 Đào Ngọc Đức K66MTRB 3.739.000 Cấm thi

99 21020300 Nguyễn Trường Đạt K66CNTT 5.574.000 Cấm thi

100 21020574 Bùi Song Bách K66CHKT 3.372.000 Cấm thi

101 21020969 Dương Nguyên Đạt K66VLKT 4.473.000 Cấm thi

102 21021007 Nguyễn Văn Mạnh K66VLKT 5.872.000 Cấm thi

103 21021139 Nguyễn Xuân Tùng K66CHKT 6.239.000 Cấm thi

104 21021203 Nguyễn Duy Linh K66KTXD 3.372.000 Cấm thi

105 21021654 Ngô Phan Minh Anh K66CNTT 3.739.000 Cấm thi

106 22020130 Nguyễn Hương Giang K67CNNN 4.120.000 Cấm thi

107 22023512 Đặng Hoàng Nhật Huy K67KTNL 5.725.000 Cấm thi

108 22024110 Hoàng Thế Hải K67CHKT 6.440.000 Cấm thi

109 22024156 Vũ Xuân Trọng K67CHKT 6.440.000 Cấm thi

110 22024194 Ngô Hoàng Anh K67CHKT 6.440.000 Cấm thi

111 22025151 Phạm Văn Thông K67KTXD 4.962.000 Cấm thi

112 22025202 Quách Đình Huy K67KTXD 4.962.000 Cấm thi

113 22027113 Lừ Đức Thắng K67HKVT 3.790.000 Cấm thi

114 22027144 Trần Đình Trường K67HKVT 4.628.000 Cấm thi

115 22027153 Phạm Minh Quân K67HKVT 3.790.000 Cấm thi

ĐHCQ CLC TT23

1 16020249 Đào Xuân Lộc K61KHMT-CLC 4.900.000 Cấm thi

2 16022421 Nguyễn Quang Triệu K61KHMT-CLC 8.400.000 Cấm thi

3 17021205 Nguyễn Công Tuấn Anh K62KHMT-CLC 7.000.000 Cấm thi

4 17021269 Nguyễn Kiều Hưng K62KHMT-CLC 2.100.000 Cấm thi

5 17021341 Lê Trung Thông K62KHMT-CLC 8.400.000 Cấm thi

6 18020130 Đinh Tiến Anh K63KHMT-CLC 2.100.000 Cấm thi

7 18020167 Hoàng Việt Anh K63KHMT-CLC 2.100.000 Cấm thi

8 18020182 Nguyễn Ngọc ánh K63ĐTVT-CLC 7.000.000 Cấm thi

9 18020213 Dương Đình Bình K63KHMT-CLC 2.800.000 Cấm thi

10 18020231 Trần Công Chiến K63KHMT-CLC 4.900.000 Cấm thi

11 18020344 Nguyễn Ngọc Đức K63ĐTVT-CLC 7.000.000 Cấm thi

12 18020455 Nguyễn Thị Bích Hằng K63KHMT-CLC 3.500.000 Cấm thi

13 18020555 Trần Long Hoàng K63KHMT-CLC 9.100.000 Cấm thi

14 18020615 Ngô Mạnh Hưng K63ĐTVT-CLC 9.100.000 Cấm thi

15 18020654 Đỗ Quang Huy K63KHMT-CLC 7.000.000 Cấm thi

15 18020690 Đào Ngọc Khánh K63ĐTVT-CLC 2.100.000 Cấm thi

16 18020991 Nguyễn Đình Phan K63KHMT-CLC 7.000.000 Cấm thi

17 18021228 Lê Thái Thịnh K63KHMT-CLC 2.100.000 Cấm thi

18 18021321 Nguyễn Thành Trung K63ĐTVT-CLC 2.099.220 Cấm thi

19 18021416 Phạm Bá Văn K63ĐTVT-CLC 3.500.000 Cấm thi

20 19020065 Nguyễn Vinh Quang K64CNTT-CLC 16.900.000 Cấm thi

21 19020103 Dương Nhật Huy K64CNTT-CLC 16.900.000 Cấm thi
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22 19021038 Lương Văn Hạnh K64CNCĐT-CLC 17.500.000 Cấm thi

23 19021093 Lâm Văn Phương K64CNCĐT-CLC 17.500.000 Cấm thi

24 19021259 Nguyễn Trường Giang K64CNTT-CLC 22.300.000 Cấm thi

25 19021291 Dương Việt Hùng K64CNTT-CLC 23.100.000 Cấm thi

26 19021294 Vũ Quang Hưng K64CNTT-CLC 21.500.000 Cấm thi

27 19021322 Trần Thế Mạnh Long K64CNTT-CLC 10.500.000 Cấm thi

28 19021412 Nguyễn Lâm Anh K64ĐTVT-CLC 23.100.000 Cấm thi

29 19021452 Phạm Minh Hiếu K64ĐTVT-CLC 10.500.000 Cấm thi

30 19021536 Lưu Khoa Văn K64ĐTVT-CLC 17.500.000 Cấm thi

31 19021538 Ngô Quốc Việt K64ĐTVT-CLC 17.500.000 Cấm thi

32 20021104 Lê Bình Dương K65CĐT(C) 17.500.000 Cấm thi

33 20021119 Phương Trường Giang K65CĐT(C) 17.500.000 Cấm thi

34 20021122 Lê Hồng Hải K65CĐT(C) 17.500.000 Cấm thi

35 20021130 Phạm Trung Hiếu K65CĐT(C) 10.500.000 Cấm thi

36 20021169 Bùi Trọng Đức Nghĩa K65CĐT(C) 10.500.000 Cấm thi

37 20021174 Bùi Tá Phong K65CĐT(C) 10.488.220 Cấm thi

38 20021321 Nguyễn Hoàng Dương K65CNTT(C) 10.500.000 Cấm thi

39 20021376 Nguyễn Công Khoa K65CNTT(C) 10.500.000 Cấm thi

40 20021534 Vũ Đức Hoàng K65ĐTVT(C) 17.500.000 Cấm thi

41 20021591 Nguyễn Quang Trung K65ĐTVT(C) 17.500.000 Cấm thi

42 21020244 Trần Hữu Thành K66CNTT(C) 4.500.000 Cấm thi

43 21020590 Hoàng Dương Khôi Nguyên K66CĐT(C) 4.100.000 Cấm thi

44 21020733 Nguyễn Siêu Phong K66ĐTVT(C) 3.500.000 Cấm thi

45 21020740 Trương Hoàng Tùng K66KHMT(C) 17.500.000 Cấm thi

46 21021266 Phạm Hoàng Anh K66CĐT(C) 17.477.090 Cấm thi

47 21021331 Phạm Gia Kiên K66CĐT(C) 17.500.000 Cấm thi

48 21021350 Nguyễn Kiều Phong K66CĐT(C) 13.697.090 Cấm thi

49 21021357 Nguyễn Cảnh Quân K66CĐT(C) 17.500.000 Cấm thi

50 21021359 Trần Ngọc Anh Quân K66CĐT(C) 17.499.090 Cấm thi

51 21021361 Đào Công Sơn K66CĐT(C) 17.500.000 Cấm thi

52 21021495 Trịnh Khải Hoàn K66CNTT(C) 10.500.000 Cấm thi

53 21021608 Nguyễn Đức Thành Long K66ĐTVT(C) 10.500.000 Cấm thi

54 21021626 Nguyễn Minh Phúc K66ĐTVT(C) 17.452.090 Cấm thi

55 22024550 Hoàng Yến Nhi K67HTTT(C) 7.000.000 Cấm thi

56 22026101 Lê Anh Đức K67CĐT(C) 10.500.000 Cấm thi

57 22029017 Trần Nguyễn Hoàng Việt K67ĐTVT(C) 10.500.000 Cấm thi


